
1 1

2 2

3 3

4 4
Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ 

bụng và chân

 BÀI 7:

Hô hấp: Hít vào thở ra

Tay: Cúi về phía trước

Bụng: Ngửa người ra phía sau

Chân: Ngồi xuống đứng lên

5 5

6 6

7 7
Giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh - 

chậm theo cô hoặc đi trong dường hẹp có bê vật trên tay
Bước lên xuống bậc có vịn

8 8

9 9
Thực hiện phối hợp vân động tay - mắt: tung - bắt bóng với cô ở 

khoảng cách 1m; ném vào dích xa 1-1,2m
Tung - bắt bóng cùng cô

10 12

11 13 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động nhún bật Bật xa bằng 2 chân

 I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

TT TT Mục tiêu Nội dung chủ đề 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

1. Trẻ thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

2.Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu

* Tập đi, chạy:

*Tập tung, ném, bắt

*Tập nhún bật:



TT TT Mục tiêu Nội dung chủ đề 

12 14

13 15 Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện "múa khéo"

14 Đóng cọc bàn gỗ

15 Nhón nhặt đồ vật

16 Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.

17 Chắp ghép hình

18 Tập cầm bút tô vẽ

19 17

20 18

21 19 Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau 
Hướng dẫn trẻ ăn một số thức ăn đã được làm quen như: ăn cam bỏ vỏ, 

bỏ hạt, ăn chuối bỏ vỏ

22

23 22

24 23
Tập cho trẻ có tính tự lập, hình thành ở trẻ một số thói quen trong ăn 

uống
Rèn tính tự lập, hình thành một số thói quen trong ăn uống...

3.Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay

Xoa tay, chạm đầu các ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé

16
Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong 

các hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay,chuỗi đeo cổ

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Có một số nề nếp thói quen tốt trong sinh hoạt

21 Đi vệ sinh đúng nơi quy định Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt

2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe



TT TT Mục tiêu Nội dung chủ đề 

25 Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh

26 Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt

27 25
Chấp nhận: Đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; Mặc quần áo ấm khi trời 

trở lạnh

28 26

29 28
Biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi 

nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở.
Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh

30 29

31 30

32 Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.

33

34

35 Sờ nắn, nhìn, ngắm  … đồ vật để biết đặc điểm nổi bật.

36

37

24
Biết một số thói quen tốt về vệ sinh các nhân và một số công việc tự 

phục vụ, giữ gìn sức khỏe

Đội mũ khi ra trời nắng; đi giày dép không đi chân không

3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1. Khám phá thế giới xung quanh bằng  các giác quan: 

31
Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối 

tượng

Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số 

con vật quen thuộc.

Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để biết cứng-mềm, trơn (nhẵn), xù xì.



TT TT Mục tiêu Nội dung chủ đề 

38 32

39

40

41

42

43

44 39

45 40

46 Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói

47 Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc.

48

49

50 44

33
Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. 

Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm/lớp.

2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật hiện tượng gần gũi

Tên của cô giáo, các bạn, nhóm/lớp

Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân

III.LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

1. Nghe hiểu lời nói

42
Trả lời các câu hỏi:"Ai đây?"; "Cái gì đây?";"…làm gì?";"…thế 

nào?"(VD:"Con gà gáy thế nào?"…)

 Nghe và trả lời các câu hỏi: "Cái gì?";" Làm gì?";"Để làm gì?";"Ở 

đâu?";"Như thế nào?"

2. Nghe nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

34 Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi

41
Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. Ví dụ: " Cháu cất đồ 

chơi lên giá rồi đi rửa tay"…



TT TT Mục tiêu Nội dung chủ đề 

51 Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình

52

53

54

55 Nghe các bài đồng dao, ca dao

56 Nghe các bài đồng dao, ca dao

57 Nghe hò vè,câu đố.....

58

59

60 48

61 49
Nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm quen thuộc 

Nói câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm quen thuộc 

62 Lắng nghe khi người lớn đọc sách

63
Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong 

tranh

Phát âm rõ tiếng

Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3-4 tiếng

Trò chuyện về lớp học của bé

Thể hiện nhu cầu mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và 

câu dài.

3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp 

45

46 Đọc được bài  thơ, ca dao, đồng dao, với sự giúp đỡ của cô giáo

Làm quen với sách52



TT TT Mục tiêu Nội dung chủ đề 

64 53

65 54

66 Nói được một vài thông tin về mình (tên, tuổi) Nhận biết tên gọi, 1 số đặc điểm bên ngoài của bản thân

67

68 59

69 62 Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ. Thể hiện 1 số cảm xúc: Vui, buồn, tức giận

70 66

71

72

73 68
Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ ( trò 

chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…)

Trẻ thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò 

chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…)

74 70 Thực hiện yêu cầu đơn giản của người lớn (giáo viên)
Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt trong nhóm lớp: 

xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định

75 71

76 72

77

78

79

2. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi

55

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM-KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ

1. Biểu lộ sự nhận thức về bản thân

3.Thực hiện hành vi xã hội đơn giản

Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, 

nói từ "dạ", "vâng ạ", chơi cạnh bạn, không cấu bạn…
Biết chào, tạm biệt cảm ơn, ạ, vâng ạ

4. Trẻ thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

*Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc

Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của 

các nhạc cụ

Thích nghe hát và vận động theo nhạc với các giai điệu khác nhau 

(giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)
73

67



TT TT Mục tiêu Nội dung chủ đề 

80

81

82 Hát và vận động đơn giản theo nhạc

83 75

84 76 Thích xem tranh Xem tranh 

85

86

87 Nặn

*Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh

Hát theo giai diệu bài hát/ bản nhạc quen thuộcBiết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen 

thuộc

Vẽ các dường nét khác nhau
77

Thích tô màu, vẽ , nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút, di màu, vẽ 

nghuệch ngoạc)

74



 Tuần 1

08/5-12/5

 Tuần 2

15/5-19/5

 Tuần 3

22/5-26/5

# # # # # # #

# # # # # # #

# # # # # # #

 BÀI 7:

Hô hấp: Hít vào thở ra

Tay: Cúi về phía trước

Bụng: Ngửa người ra phía sau

Chân: Ngồi xuống đứng lên

Lớp Lớp học TDS TDS TDS

# # # # # # #

# # # # # # #

Tiết học: Bước lên xuống bậc có vịn Lớp Lớp học HĐCCĐ

# # # # # # #

Tiết học: Tung - bắt bóng cùng cô Lớp Lớp học HĐCCĐ

# # # # # # #

Tiết học: Ném xa bằng 2 chân Lớp Lớp học HĐCCĐ

 I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

BÉ LÊN MẪU GIÁO

Bé lên Mẫu giáo

Ghi chú về sự 

điều chỉnh so với 

kế hoạch chung

 của nhà trường 

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm tổ 

chức



 Tuần 1

08/5-12/5

 Tuần 2

15/5-19/5

 Tuần 3

22/5-26/5

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

BÉ LÊN MẪU GIÁO

Bé lên Mẫu giáo

Ghi chú về sự 

điều chỉnh so với 

kế hoạch chung

 của nhà trường 

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm tổ 

chức

# # # # # # #

Chơi vò, xé… Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBS

Chơi: Đóng cọc bàn gỗ chủ đề Bé lên mẫu 

giáo
Lớp Lớp học HĐCTBS

Chơi:  Nhón nhặt giấy vụn Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBC HĐCTBS

Chơi: Cài cúc áo, cởi cúc áo Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBS HĐCTBC

Chắp ghép hình theo chủ đề Bé lên MG Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBS

Tập cầm bút tô vẽ tranh ảnh... chủ đề Bé lên 

MG
Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBS HĐCTBS

# # # # # # #

# # # # # # #

Hướng dẫn trẻ ăn một số thức ăn đã được làm 

quen như: ăn cam bỏ vỏ, bỏ hạt, ăn chuối bỏ 

vỏ

Lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN

Dạy trẻ khi ho hoặc hắt hơi phải lấy tay che 

miệng
Lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN

# # # # # # #

Yêu cầu lấy nước uống cho thêm canh... cảm 

ơn một cách lễ phép
Lớp Lớp học VS-AN VS-AN



 Tuần 1

08/5-12/5

 Tuần 2

15/5-19/5

 Tuần 3

22/5-26/5

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

BÉ LÊN MẪU GIÁO

Bé lên Mẫu giáo

Ghi chú về sự 

điều chỉnh so với 

kế hoạch chung

 của nhà trường 

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm tổ 

chức

Trò chuyện với trẻ về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

của mình
Lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN

Chơi trò chơi: Rửa mặt cho búp bê Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBS

Trò chuyện với trẻ để trẻ đi giày dép để giữ

chân luôn sạch, không làm chân đau
Lớp Lớp học HĐCTBC ĐTT

# # # # # # #

Dạy trẻ một số kỹ năng, thói quen chăm sóc, 

bảo vệ cơ thể đơn giản, an toàn.
Lớp Lớp học ĐTT HĐCTBC ĐTT

# # # # # # #

# # # # # # #

Trò chơi: Tìm sắc xô Lớp Lớp học HĐCTBC

Nghe tiếng gió thổi lá cây Lớp
Sân chơi khu 

3
DCNT DCNT

Nghe, bắt chước tiếng vỗ tay Lớp
Sân chơi khu 

2
DCNT

Quan sát lớp học trong trường Lớp
Sân chơi khu 

2
DCNT

Khám phá: Sợi len, bông Lớp Lớp học HĐCTBS

Khám phá: Đồ chơi lớp MG Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBS



 Tuần 1

08/5-12/5

 Tuần 2

15/5-19/5

 Tuần 3

22/5-26/5

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

BÉ LÊN MẪU GIÁO

Bé lên Mẫu giáo

Ghi chú về sự 

điều chỉnh so với 

kế hoạch chung

 của nhà trường 

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm tổ 

chức

# # # # # # #

Tiết học: Nhận biết: Đồ chơi xếp chồng Lớp Lớp học HĐCCĐ

Tiết học: Nhận biết: Cái cầu tụt Lớp Lớp học HĐCCĐ

Trò chuyện về tên và một số đặc điểm bên 

ngoài của bé
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT HĐCTBC

Chơi so hình, nhận biết qua tranh ảnh về số 

đặc điểm bên ngoài của bé: Trang phục, tóc, 

bạn trai, bạn gái…

Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBS

Tiết học: Nận biết về các bạn của bé Lớp Lớp học HĐCCĐ

# # # # # # #

# # # # # # #

Trò chơi: Xi bô khoai… Lớp Lớp học HĐCTBC HĐCTBC

Chơi với các đồ vật bé thích Lớp Lớp học HĐCTBC

Bé chơi với bóng nắng Lớp Sân chơi khu 1 DCNT DCNT DCNT

Đùa vui bắt bướm Lớp Sân chơi khu 3 DCNT DCNT

# # # # # # #



 Tuần 1

08/5-12/5

 Tuần 2

15/5-19/5

 Tuần 3

22/5-26/5

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

BÉ LÊN MẪU GIÁO

Bé lên Mẫu giáo

Ghi chú về sự 

điều chỉnh so với 

kế hoạch chung

 của nhà trường 

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm tổ 

chức

Trò chuyện về đồ dùng chăm sóc em bé Lớp Lớp học ĐTT

Trò chuyện về lớp học của bé Lớp Sân chơi khu 2 DCNT ĐTT DCNT

Trò chuyện về các bạn của bé Khối Sân chơi khu 2 ĐTT

Dạy trẻ cách thể hiện nhu cầu, mong muốn của 

mình bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài 
Lớp Lớp học HĐCTBC ĐTT ĐTT

Kéo cưa lừa xẻ Lớp Lớp học HĐCTBC

Tập tầm vông Lớp Lớp học HĐCTBC

Đố trẻ một số câu đố về chủ đề Bé lên Mẫu 

giáo
Lớp Lớp học HĐCTBC

Tiết học: Cô và mẹ Lớp Lớp học HĐCCĐ HĐCCĐ

Tiết học: Cô dạy Lớp Lớp học HĐCCĐ

# # # # # # #

Giới thiệu về các bạn của bé Lớp Lớp học ĐTT ĐTT

Nghe cô đọc sách về: lớp học của bé Lớp Lớp học HĐCTBC

Xem tranh chủ đề bé lên mẫu giáo Lớp Lớp học HĐCTBC



 Tuần 1

08/5-12/5

 Tuần 2

15/5-19/5

 Tuần 3

22/5-26/5

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

BÉ LÊN MẪU GIÁO

Bé lên Mẫu giáo

Ghi chú về sự 

điều chỉnh so với 

kế hoạch chung

 của nhà trường 

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm tổ 

chức

# # # # # # #

# # # # # # #

Xem tranh ảnh về trẻ, soi gương, giới thiệu tên 

tuổi
Lớp Lớp học HĐCTBS

Nghe kể chuyện về bạn bè, cô giáo Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBS

# # # # # # #

Trò chơi: Bắt chước theo khuôn mặt cô Lớp Sân chơi khu 2 DCNT DCNT DCNT

# # # # # # #

Bé nào chơi ngoan nhất Lớp Lớp học HĐCTBS

Bé nào lễ phép nhất Lớp Lớp học ĐTT ĐTT

Chơi bế em, chăm sóc em, cho em ăn, tắm em, 

... chủ đề bé  lên mẫu giáo
Lớp Lớp học HĐCTBS HĐCTBS

Trò chơi: Làm vòng tròn rộng Lớp
Sân chơi khu 

2
DCNT

# # # # # # #

# # # # # # #

Mẹ của em ở trường Lớp Lớp học VS-AN

Cô giáo miền xuôi Lớp Lớp học VS-AN

Tập đếm Lớp Lớp học VS-AN



 Tuần 1

08/5-12/5

 Tuần 2

15/5-19/5

 Tuần 3

22/5-26/5

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

BÉ LÊN MẪU GIÁO

Bé lên Mẫu giáo

Ghi chú về sự 

điều chỉnh so với 

kế hoạch chung

 của nhà trường 

Phạm vi 

thực hiện

Địa điểm tổ 

chức

Tiết học: Con chim hót trên cành cây Lớp Lớp học HĐCCĐ

Tiết học: Bé đi Mẫu giáo Lớp Lớp học HĐCCĐ HĐCTBC

Tiết học: Bé đi mẫu giáo Lớp Lớp học HĐCCĐ

# # # # # # #

Bé xem tranh chủ đề bé lên mẫu giáo Lớp Lớp học HĐCTBC

Tiết học: Vẽ theo ý thích Lớp Lớp học HĐCCĐ

Tiết học: Vẽ cuộn len Lớp Lớp học HĐCCĐ

Tiết học: Nặn cái vòng Lớp Lớp học HĐCCĐ

34 35 37

4 5 5

1 1 1

8 8 9

5 5 5

5 4 5

6 7 7

0 0 0

0 0 0

5 5 5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó: - Đón trả trẻ

                   - Thể dục sáng

                   - Hoạt động CTBS

                   - Hoạt động dạo chơi NT

                   - Vệ sinh - ăn ngủ

                   - Hoạt động CTBC

                   - Thăm quan dã ngoại

                   -  Lễ hội

                   - Hoạt động CTCCĐ

                   Chia ra: + Giờ thể chất

                                   + Giờ nhận thức

                                   + Giờ ngôn ngữ

                                   + Giờ TC-KNXH -TM


